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TỔNG HỢP BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH  

SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (tính đến ngày 30/9/2021) 

(kèm theo Công bản số       /CCKL-TCHC ngày    /10/2021 của Chi cục Kiểm lâm) 

1. Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

Số 

TT 
Loại dự án 

Tổng 

số dự 

án 

TMĐT 

được 

duyệt của 

các dự án 

được phê 

duyệt 

quyết 

toán 

Giá trị 

CĐT 

đề 

nghị 

QT 

Giá trị 

QT dự 

án hoàn 

thành 

được phê 

duyệt 

Chênh 

lệch so 

với giá 

trị đề 

nghị 

QT 

Số vốn còn 

lại chưa 

thanh toán 

so với giá 

trị QT 

được phê 

duyệt 

Số vốn 

đã được 

xử lý 

đến thời 

điểm ký 

gửi báo 

cáo 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 = 6-5 8 9 10 

1 Tổng cộng (2+3)          

1.1 Dự án QTQG          

1.2 Nhóm A          

1.3 Nhóm B          

1.4 Nhóm C          

2 

Dự án hoàn 

thành từ các năm 

trước chuyển 

sang 

                

2.1 Dự án QTQG                 

2.2 Nhóm A                 

2.3 Nhóm B                 

2.4 Nhóm C                 

3 
Dự án hoàn 

thành trong năm 

báo cáo 

       
  

3.1 Dự án QTQG                 

3.2 Nhóm A                 

3.3 Nhóm B                 

3.4 Nhóm C          

Cột 8: lấy số liệu tại thời điểm phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. 



2. Dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 

2.1. Dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán: 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Số 

TT 
Loại dự án 

Tổng 

số dự 

án 

Dự án trong thời hạn 

thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán 

Dự án chậm thẩm 

tra, phê duyệt quyết 

toán dưới 24 tháng 

Dự án chậm thẩm 

tra, phê duyệt quyết 

toán trên 24 tháng 

Số 

dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu 

tư 

Giá 

trị đề 

nghị 

QT 

Vốn 

đã 

thanh 

toán 

Số 

dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu 

tư 

Giá 

trị đề 

nghị 

QT 

Vốn 

đã 

thanh 

toán 

Số 

dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu 

tư 

Giá 

trị đề 

nghị 

QT 

Vốn 

đã 

thanh 

toán 

1 2 
3=4+ 

8+12 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Tổng cộng (2+3)                           

2 

DAHT từ các 

năm trước 

chuyển sang 

                          

3 
DAHT trong 

năm BC 
                          

 

2.2. Dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán: 
Đơn vị tính: tỷ đồng 

Số 

TT 
Loại dự án 

Tổng số 

dự án 

Dự án trong thời 

hạn lập hồ sơ 

quyết toán 

Dự án chậm lập hồ 

sơ quyết toán dưới 

24 tháng 

Dự án chậm lập hồ 

sơ quyết toán trên 

24 tháng 

Số 

dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Số vốn 

đã 

thanh 

toán 

Số dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Số vốn 

đã 

thanh 

toán 

Số 

dự 

án 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Số vốn 

đã 

thanh 

toán 

1 2 3=4+7+10 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Tổng cộng (2+3)  01       01 1,52 1,25    

1.1 Dự án QTQG                  

1.2 Nhóm A                  

1.3 Nhóm B                  

1.4 Nhóm C  01       01 1,52 1,25    

2 

Dự án hoàn thành 

từ các năm trước 

chuyển sang 

 01       01 1,52 1,25    

2.1 Dự án QTQG                     

2.2 Nhóm A                     

2.3 Nhóm B                     

2.4 Nhóm C  01       01 1,52 1,25    

 

Trụ sở làm việc Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn 

01    01 1,52 1,25    

3 
Dự án hoàn thành 

trong năm báo cáo 
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